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1 Desloratadin Uống 0,5mg/ml x 60 mlDestacure VN-16773-13 VN-16773-13 Gracure Pharmaceutical Ltd India Hộp 1 lọ 60 ml Chai 4.120     65.000      267.800.000        Công ty TNHH Dược phẩm 1A Việt NamN2 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

2 Amoxicilin + sulbactam Tiêm 1g + 0,5g Bactamox 1,5gVD-28647-17 VD-28647-17 Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình DươngViệt Nam Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 10.500   51.900      544.950.000        Công ty TNHH Dược phẩm 1A Việt NamN2 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

3 Cefoperazon Tiêm 1g Cefopefast 1000VD-35037-21 VD-35037-21 Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd. Việt Nam Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 58.240   43.500      2.533.440.000     Công ty TNHH Dược phẩm 1A Việt NamN2 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

4 Cefoperazon Tiêm 2g Cefopefast 2000VD-35038-21 VD-35038-21 Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd. Việt Nam Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 1.500     85.000      127.500.000        Công ty TNHH Dược phẩm 1A Việt NamN2 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

5 Cefoperazon + sulbactam Tiêm 1g + 1g Cefopefast-S 2000VD-35453-21 VD-35453-21 Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd. Việt Nam Hộp 1 lọ, 10 lọ Lọ 6.600     78.500      518.100.000        Công ty TNHH Dược phẩm 1A Việt NamN2 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

6 Erythropoietin Tiêm 2.000UI Recombinant Human Erythropoietin for InjectionQLSP-1017-17QLSP-1017-17 Shanghai Chemo Wanbang Biopharma Co., LtdChina Hộp 5 lọ, hộp 1 lọ Lọ 4.000     156.000    624.000.000        Công ty cổ phần dược Á ChâuN5 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

7 Ramipril Uống 2,5mg Ramifix 2,5VD-26253-17 VD-26253-17 Công ty cổ phần Dược phẩm SaviViệt Nam Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 50.000   2.625        131.250.000        Công ty cổ phần AFP Gia VũN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

8 Vitamin C Uống 300mg Vitcbebe 300VD-23737-15 VD-23737-15 Công ty cổ phần dược Trung ương 3  Việt Nam Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 259.800 630           163.674.000        Công ty cổ phần AFP Gia VũN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

9 Oxacilin Uống 250mg Oxacillin IMP 250mgVD-31722-19 VD-31722-19 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Nhà máy kháng sinh công nghệ cao Vĩnh LộcViệt Nam Hộp 01 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viênViên 10.000   4.500        45.000.000           Công ty cổ phần Ameriver Việt NamN2 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

10 Calci lactat Uống 300mg Calcium Lactate 300 tablets6573/QLD-KD6573/QLD-KD Remedica Ltd Cyprus Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 30.000   2.000        60.000.000           Công ty cổ phần Ameriver Việt NamN1 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

11 Meloxicam Tiêm 15mg/1,5ml Atimecox 15 injVD-28852-18 VD-28852-18 Công ty Cổ phần Dược phẩm An ThiênViệt Nam Hộp 10 ống x 1,5 ml Ống 8.400     1.974        16.581.600          Công ty Cổ phần Dược phẩm An ThiênN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

12 Fexofenadin Uống 6mg/ml x 5ml A.T FexofenadinVD-29684-18 VD-29684-18 Công ty Cổ phần Dược phẩm An ThiênViệt Nam Hộp 30 ống x 5 ml Ống 7.504     5.500        41.272.000          Công ty Cổ phần Dược phẩm An ThiênN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

13 Entecavir Uống 0.5mg A.T Entecavir 0.5QLĐB-569-16QLĐB-569-16 Công ty Cổ phần Dược phẩm An ThiênViệt Nam Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 19.000   2.520        47.880.000          Công ty Cổ phần Dược phẩm An ThiênN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

14 Omeprazol Tiêm 40mg Atimezon injVD-24136-16 VD-24136-16 Nhà máy sản xuất Dược Phẩm An ThiênViệt Nam Hộp 3 lọ + 3 ống dm 10mlLọ 3.000     6.216        18.648.000          Công ty Cổ phần Dược phẩm An ThiênN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

15 Domperidon Uống 5mg/5ml A.T DomperidonVD-26743-17 VD-26743-17 Công ty Cổ phần Dược phẩm An ThiênViệt Nam Hộp 30 gói x 5 ml Gói 16.460   882           14.517.720          Công ty Cổ phần Dược phẩm An ThiênN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

16 Kẽm gluconat Uống 70mg A.T Zinc VD-24740-16 VD-24740-16 Công ty Cổ phần Dược phẩm An ThiênViệt Nam Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 11.000   160           1.760.000            Công ty Cổ phần Dược phẩm An ThiênN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

17 Oxytocin Tiêm/Tiêm truyền10UI/ml Oxytocin injection BP 10 UnitsVN-20612-17 VN-20612-17 Panpharma GmbHĐức Hộp 10 ống 1ml ống 33.106   9.350        309.541.100        Công ty Cổ phần Dược ATMN1 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

18 Lidocain Tiêm  2%/2ml Lidocain VD-24901-16 VD-24901-16 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 100 ống x 2ml Ống 72.200   389           28.085.800          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

19 Lidocain + epinephrin Tiêm (2%+1:100.000)/1,8mlLidonalin VD-21404-14 VD-21404-14 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 2 vỉ x 5 ống x 1,8mlỐng 304        4.410        1.340.640            Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN5 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

20 Midazolam Tiêm 5mg/ml Zodalan VD-27704-17 VD-27704-17 Công ty Cổ phần Dược DanaphaViệt Nam Hộp 10 ống x 1ml Ống 1.520     14.700      22.344.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

21 Propofol Tiêm 200mg/20ml Troypofol VN-16922-13 VN-16922-13 Troikaa Pharmaceuticals Ltd.Ấn Độ Hộp 1 lọ 20ml Lọ 2.412     24.000      57.888.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN5 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

22 Neostigmin metylsulfat Tiêm 0,5mg/ml Vinstigmin VD-30606-18 VD-30606-18 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam    Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1mlỐng 8.754     5.880        51.473.520          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

23 Celecoxib uống 200mg Celosti 
200
VD-25557-16 VD-25557-16 CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà máy DP DHG tại Hậu GiangViệt Nam hộp 2 vỉ x 10 viên viên 33.000   2.688        88.704.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN3 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

24 Diclofenac Uống 50mg Diclofenac VD-29907-18 VD-29907-18 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 50 vỉ x 10 viên Viên 78.100   95             7.419.500            Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

25 Paracetamol Tiêm truyền tĩnh mạch1g/100ml Paracetamol Kabi 1000VD-19568-13 VD-19568-13 Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt NamViệt Nam Chai 100 ml, hộp 48 chai 100 mlChai 3.071     9.940        30.525.740          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

26 Paracetamol uống 150mg Hapacol 150VD-21137-14 VD-21137-14 CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà máy DP DHG tại Hậu GiangViệt Nam hộp 24 gói x 1,5g gói 248.000 780           193.440.000        Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN3 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

27 Paracetamol + 
chlorpheniramin uống 325mg + 2mg Hapacol 325 FluVD-27565-17 VD-27565-17 CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà máy DP DHG tại Hậu GiangViệt Nam hộp 24 gói x 1,5g gói 48.500   670           32.495.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

28 Piroxicam Tiêm  20mg/ml Fenidel VD-29226-18 VD-29226-18 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1mlỐng 8.970     3.780        33.906.600          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

29 Diphenhydramin Tiêm 10mg/ml Dimedrol VD-24899-16 VD-24899-16 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 100 ống x 1ml Ống 69.400   492           34.144.800          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

30 Adrenalin/epinephrin Tiêm 1mg/10ml Adrenalin 1mg/10mlVD-32031-19 VD-32031-19 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 2 vỉ x 5 ống x 10mlLọ 4.030     5.040        20.311.200          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

31 Fexofenadin Uống 60mg Danapha-TelfadinVD-24082-16 VD-24082-16 Công ty Cổ phần Dược DanaphaViệt Nam Hộp 1 vỉ x 10 viên Viên 19.000   1.890        35.910.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN3 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

32 Loratadin uống 10mg Clanoz VD-20550-14 VD-20550-14 CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà máy DP DHG tại Hậu GiangViệt Nam hộp 2 vỉ x 10 viên viên 85.600   350           29.960.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN2 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

33 Deferoxamin Tiêm 500mg VinroxaminVD-34793-20 VD-34793-20 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 10 lọ Ống 4.000     127.000    508.000.000        Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN5 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

34 Natri hydrocarbonat Tiêm truyền tĩnh mạch1,4%/250ml Natri bicarbonat 1,4% 250ml VD-25877-16 VD-25877-16 Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt NamViệt Nam Thùng 20 chai 250mlChai 692        32.000      22.144.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

35 Carbamazepin Uống 200mg Carbamazepin 200mg
VD-23439-15 VD-23439-15 Công ty Cổ phần Dược DanaphaViệt Nam Hộp 1 lọ x 100 viên Viên 36.000   928           33.408.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

36 Oxcarbazepin Uống 300mg Jubl Oxcarbazepine 300mgVN-17991-14 VN-17991-14 Jubilant Generics LimitedẤn Độ Hộp 3 vỉ x 10 viên Viên 20.000   2.650        53.000.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN5 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

37 Phenobarbital Uống 100mg Garnotal VD-24084-16 VD-24084-16 Công ty Cổ phần Dược DanaphaViệt Nam Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 451.504 190           85.785.760          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

38 Phenobarbital Uống 10mg Garnotal 10VD-31519-19 VD-31519-19 Công ty Cổ phần Dược DanaphaViệt Nam Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 14.634   140           2.048.760            Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

39 Valproat natri Uống 57,64mg/ml Dalekine VD-18679-13 VD-18679-13 Công ty Cổ phần Dược DanaphaViệt Nam Hộp 1 chai x 60ml Chai 80          52.500      4.200.000            Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

40 Amoxicilin + acid clavulanic uống 250mg + 31,25 mgKlamentin 250/31.25 VD-24615-16 VD-24615-16 CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà máy DP DHG tại Hậu GiangViệt Nam hộp 24 gói x 1g gói 127.000 3.129        397.383.000        Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN3 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

41 Gentamicin Tiêm truyền tĩnh mạch - Tiêm bắp40mg/ml Gentamicin Kabi 40mg/mlVD-22590-15 VD-22590-15 Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt NamViệt Nam Hộp 10 ống x 1ml Ống 14.000   1.197        16.758.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

42 Metronidazol Truyền tĩnh mạch 500mg/100ml Metronidazol KabiVD-26377-17 VD-26377-17 Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt NamViệt Nam Hộp 48 chai nhựa 100mlChai nhựa 100.700 5.889        593.022.300        Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

43 Clarithromycin uống 500mg Clabact 500VD-27561-17 VD-27561-17 CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà máy DP DHG tại Hậu GiangViệt Nam hộp 2 vỉ x 10 viên viên 18.480   4.350        80.388.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN2 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

44 Spiramycin + metronidazol Uống 750.000UI + 125mgKitaro VD-26251-17
VD-26251-17 Công ty CP Dược phẩm Savi
Việt 
Nam Hộp 3 vỉ x 10 viên
 Viên 213.550 3.180        679.089.000        Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN2 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

45 Levofloxacin uống 250mg LEVODHG 250 VD-21557-14 VD-21557-14 CTCP Dược Hậu Giang - CN nhà máy DP DHG tại Hậu GiangViệt Nam hộp 3 vỉ x 10 viên viên 15.300   1.040        15.912.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN3 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

46 Sulfadiazin bạc Bôi da
 1% x 20g Sulfadiazin bạcVD-28280-17
VD-28280-17 Cty cp dược 
MedipharcoViệt 
Nam Hộp 01
 tube 20gr Gói 744        19.000      14.136.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

47 Tetracyclin hydroclorid Tra mắt
 1%/5g Tetracyclin VD-26395-17
VD-26395-17 Cty cp dược 
MedipharcoViệt 
Nam Hộp 01
 Hộp x 01 tubeTube 6.874     3.200        21.996.800          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

48 Vancomycin Tiêm 1g Vancomycin 1gVD-31254-18 VD-31254-18 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 10 lọ Lọ 1.600     36.120      57.792.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

49 Vancomycin Tiêm 500mg VancomycinVD-24905-16 VD-24905-16 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 10 lọ Lọ 4.000     16.500      66.000.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

50  Ethamsylat Tiêm 500mg/2ml Vincynon 500VD-27155-17 VD-27155-17 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 2 vỉ x 5 ống x 2mlỐng 100        31.920      3.192.000            Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

51 Phytomenadion Tiêm 1mg/ml Vinphyton 1mgVD3-76-20 VD3-76-20 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1mlỐng 14.804   1.020        15.100.080          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

52 Tranexamic acid Tiêm 1g/10ml Cammic 1g VD-34305-20 VD-34305-20 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 10 vỉ x 5 ống x 10mlỐng 500        24.000      12.000.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

53 Tranexamic acid Uống  500mg Cammic VD-17592-12 VD-17592-12 Công ty CPDP Vĩnh PhúcViệt Nam Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên 22.600   1.680        37.968.000          Công ty cổ phần Dược Bắc KạnN4 G1 BV Đa khoa tỉnh Bắc KạnBắc Kạn 169/QĐ-SYT04/3/2022

Danh mục thuốc Tân dược trúng thầu T3-T4 năm 2022 theo hình thức đấu thầu rộng rãi tại các địa phương đề nghị đăng tải 


